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Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có từ lâu đời. Tuy nhiên, tư liệu 

ghi chép về quan hệ đó không nhiều, nhất là những tư liệu đáng tin cậy. Vừa qua, 

nhân tìm hiểu về sự nghiệp thơ văn của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 1789), 

chúng tôi gặp một tư liệu rất có giá trị. Đó là một bài thơ viết về cuộc tiếp xúc giữa sứ 

thần Việt Nam và sứ thần Nhật Bản trên đất Trung Quốc vào giữa thế kỉ XVIII. Bài 

thơ không chỉ có ý nghĩa về mặt nội dung mà còn độc đáo về mặt hình thức. Sau đây, 

chúng tôi xin giới thiệu chi tiết về bài thơ này. 

Bài thơ mang tên Tiễn Nhật Bản sứ hồi trình 餞日本使回程 (Tiễn sứ giả Nhật Bản 

về nước) nằm ở phần “Hoàng hoa tặng đáp phụ lục” 皇花贈答附錄 trong cuốn Thạc Đình 

di cảo 碩亭遺稿(1). Phần này được Nguyễn Huy Oánh sáng tác trong chuyến đi sứ 

Trung Quốc năm 1765 - 1766 với vai trò Chánh sứ. Bài thơ đó nguyên văn như sau: 

朽岡虛路各天涯 

多俟欣逢大米家 

日送浮泥寧活計 

手斟鲜素共金羅 

傑奴羊賣西孫步 

採落明東阿將梭 

華蓋力哥非敢擬 

漫將粉地寓情多 



Phiên âm: 

Hủ cương hư lộ các thiên nha, 

Đa sĩ hân phùng đại mễ gia. 

Nhật tống phù nê ninh hoạt kế, 

Thủ châm tiên tố cộng kim la. 

Kiệt nô dương mại tây tôn bộ, 

Thái lạc minh đông a tướng toa. 

Hoa cái lực ca phi cảm nghĩ, 

Mạn tương phấn địa ngụ tình đa. 

Bài thơ viết bằng chữ Hán. Nhưng, đọc bài thơ này, có lẽ một người dù khá thông 

thạo chữ Hán cũng phải lúng túng trong việc nắm bắt nội dung của tác phẩm (nhất là 

những chữ chúng tôi cho in nghiêng). Nhưng rất may, trong văn bản có những cước chú 

cần thiết chỉ dẫn cho chúng ta cách hiểu bài thơ này. Dưới dòng ghi tên tác phẩm có 

cước chú: “Dụng y quốc chi ngữ” 用 伊國之語 (Dùng tiếng nói của nước ấy)(2). “Tiếng 

nói của nước ấy” ở đây là cái gì ? Các cước chú trong văn bản cho biết đó là những từ 

song tiết được chú thích về nghĩa. Tổng cộng có 15 từ. Sau đây bảng thống là các từ 

song tiết được cước chú trong văn bản: 

 

Từ song tiết 

Cước chú 

Tự dạng Âm Hán Việt Tự dạng Âm Hán Việt Nghĩa 

朽岡 Hủ cương 雲 Vân Mây 

虛路 Hư lộ 日 Nhật Mặt trời 

鲜素 Tiên tố 茶  Trà Nước trà 

大 米 Đại mễ 官 Quan Quan nhân 

浮 泥 Phù nê 船 Thuyền Thuyền 

金羅 Kim la 尖 Tiêm Nghỉ ngơi 

傑 奴 Kiệt nô 昨 日 Tạc nhật Ngày hôm qua 

羊賣 Dương mại 山 Sơn  Núi 

西 孫 Tây tôn 遊 Du Đi chơi 

採落 Thái lạc 夜 Dạ Đêm 

明東 Minh đông 水 Thủy Nước, sông 

阿 將 A tướng 坐 Tọa Ngồi 

華蓋 Hoa cái 少年 Thiếu niên Tuổi trẻ 

力 哥 Lực ca 聰 明 Thông minh Sáng suốt 



粉地 Phấn địa 筆 Bút Cây bút 

  

Theo chỉ dẫn của phần cước chú, chúng ta tạm xác lập một văn bản như sau: “雲

日各天涯,多俟欣逢官家.日送船寧活計,手斟茶共尖 .昨日山遊步,夜水坐梭.少年聰明非敢擬, 

漫將筆寓情多”? (Vân nhật các thiên nhai, đa sĩ hân phùng quan gia. Nhật tống thuyền 

ninh hoạt kế, thủ châm trà cộng tiêm. Tạc nhật sơn du thiệp, dạ thủy tọa toa. Thiếu niên 

thông minh phi cảm nghĩ, Mạn tương bút ngụ tình đa?). Tạm dịch nghĩa là: “Giữa buổi 

nhiều mây [che] mặt trời mỗi bên (đi về) một góc trời, trông đợi đã nhiều, vừa rồi hân 

hạnh gặp được quan gia. Ngày tiễn thuyền [sứ thần] đi, nên tính toán linh hoạt, tay rót 

chén trà, cùng nhau nghỉ ngơi. Hôm qua còn đi chơi bộ trên núi, đêm nay đã (như) thoi 

ngồi trên dòng nước. (Ngài) tuổi trẻ tài cao, đâu dám nối gót, mạn phép đem bút ra gửi 

gắm tình cảm dạt dào”. Tạm dịch thơ như sau: 

Trời mây chia ngả một bên trời, 

Chờ đợi từ lâu mới gặp thôi. 

Ngày tiễn thuyền đi đành tính tạm, 

Tay đưa chén ngỏ một đôi lời. 

Hôm qua hưởng thú trên non dạo, 

Đêm tới ngồi thuyền dưới bến xuôi. 

Tuổi trẻ tài cao ngài hẳn trội, 

Mạn nhờ ngọn bút giãi tình hoài. 

Đọc bài thơ, ta thấy ngay đây là một tư liệu quý về mối quan hệ bang giao giữa 

Việt Nam và Nhật Bản trong quá khứ. Trước đó, những tư liệu cùng loại như thế này 

không nhiều. Chúng ta chỉ mới thấy một bài thơ Phùng Khắc Khoan tặng sứ thần nước 

Lưu Cầu (Di Lưu Cầu quốc sứ 遺琉球國使(Toàn Việt thi lục)(3). Chúng ta cũng thấy 

những ghi chép về sự gặp gỡ giữa sứ giả Việt Nam với các lưu học sinh nước Lưu Cầu 

(một phần Nhật Bản ngày nay -NTT) (Kiến văn tiểu lục, Bắc sứ thông lục)(4). Chúng ta 

cũng được thấy những bức thư trao đổi giữa quốc vương nước Lưu Cầu với Đại Việt 

(Reikidai Hôan - Lịch đại bảo án 歷代寶案), giữa chính quyền Mạc Phủ Đức Xuyên với 

các chúa Trịnh, chúa Nguyễn (Gaiban Tsuusho - Ngoại phiên thông thư 外蕃通書)(5) 

v.v… Bài thơ này góp thêm vào số tư liệu ít ỏi đó, và làm dày thêm tư liệu về quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trong quá khứ. Đó là điểm độc đáo thứ nhất của tác 

phẩm. 

Trở lại với câu hỏi “tiếng nói của nước ấy” là tiếng nói nước nào? Các từ viết bằng 

chữ Hán được cước chú nêu trên không thể tìm thấy trong kho từ vựng tiếng Hán. 

Chúng có xuất xứ từ đâu? Chúng tôi nghĩ ngay đến tiếng Nhật, bởi một lẽ đơn giản, tác 



giả viết tặng sứ giả Nhật Bản, và có lẽ đây là tiếng Nhật được ghi âm bằng chữ Hán, và 

được dùng trong một bài thơ Đường luật Hán. Và thật may mắn, chúng tôi đã tìm được 

tư liệu chứng thực suy luận này. Đó là các cuốn: Hoàng Minh ngự Nụy lục 皇明馭倭錄 

của Vương Sĩ Kì (đời Minh)(6), Nụy tình khảo lược 倭情考略 của Quách Quang Phục 

(đời Minh); Trù hải trùng biên 籌海重編 của Đặng Chung (đời Minh)(7), v.v…. Các sách 

này đều có một phần ghi chép về từ vựng tiếng Nhật đương thời, được phiên âm bằng 

tiếng Hán (có chú thích nghĩa bằng chữ Hán) và được sắp xếp thành các môn loại như: 

Thiên văn loại, Địa lí loại, Nhân vật loại, Nhân sự loại, Cầm thú loại, Hoa mộc loại,v.v… 

Thể lệ và cách thức ghi chép của các sách này tương tự sách An Nam dịch ngữ 安南譯

語 (8) mà chúng ta đã rất quen thuộc. Hẳn đây là các bản từ vựng được rút từ bộ Hoa Di 

dịch ngữ 華夷譯語(1387 - 1566) của bộ Lễ (Hội Thông quán, Tứ Di quán, Tứ Dịch 

quán,…) nhà Minh. Trong bộ Hoa Di dịch ngữ có cuốn Nhật Bản dịch ngữ 日本譯語 hoàn 

thành năm 1549 đời Gia Tĩnh. Các bản từ vựng tiếng Nhật nói trên có lẽ đều lấy từ 

nguồn này. Một số từ trong các bản từ vựng được ghi trong các tư liệu nêu trên vẫn còn 

tồn tại trong kho từ vựng tiếng Nhật hiện đại, chẳng hạn như: “Da mại” 耶賣(âm bạch 

thoại hiện đại - BT: yēmài) = yama (núi); “Phù nê” 浮泥(BT: fú ní) = fune (thuyền); “Kiệt 

nô” 傑奴(BT: jié nú) = kinou (ngày hôm qua); “Phấn địa” 粉地(BT: fĕn dì) = fude (bút); 

“Hoa cái” 華 蓋 (BT: huā gài) = wakai (trẻ, thiếu niên); “Thái lạc” 採落 (BT: cài luò) = yoru 

(đêm), Minh đông 明東(BT: míng dōng) = mizu (sông, nước)(9) v.v… So sánh 15 từ 

được cước chú trong bài thơ của Nguyễn Huy Oánh với các bản từ vựng Nhật - Hán 

trong các tư liệu trên, ta thấy có sự trùng khít hầu như hoàn toàn, chỉ có một số dị biệt 

nhỏ. Có thể phân ra làm 3 trường hợp dị biệt sau: 1) Có thay đổi một chữ như, dương 

mại (so với da mại - 耶賣); 2) Cắt bớt một số chữ, chỉ còn lại hai chữ (đầu hoặc cuối) 

như đại mễ (so với đại mễ ô dã kê - 大米烏野鷄), a tướng (so với di lộ a tướng 移路阿將). 

Vừa thay đổi chữ, vừa cắt bớt chữ như tây tôn (so với tứ tôn bộ 四孫歩). Trường hợp dị 

biệt (1) và (3) (thay đổi chữ), có thể chỉ do vấn đề dị bản, vấn đề cách ghi âm ở các tư 

liệu khác nhau có sự bất đồng. Trường hợp dị biệt (2) và (3), có lẽ là do khuôn khổ của 

bài thơ Đường luật quy định mà tác giả phải sử dụng từ một cách linh hoạt?  

Như vậy, có thể kết luận rằng Nguyễn Huy Oánh đã sử dụng những từ có trong các 

bản từ vựng Nhật - Hán nêu trên để sáng tác bài thơ tặng sứ giả Nhật Bản. Như ta biết, 

các bản từ vựng nêu trên (bao gồm cả An Nam dịch ngữ) ra đời chủ yếu nhằm phục vụ 

công tác ngoại giao giữa Trung Hoa và các nước xung quanh, trong đó có Nhật Bản. 

Việc Nguyễn Huy Oánh chủ động sử dụng chúng cho công việc ngoại giao với sứ 

thần Nhật Bản thể hiện sự “chuyên nghiệp” trong hoạt động ngoại giao của bản thân 

ông. Nói theo cách hiện nay, ông đã có ý thức học và sử dụng ngoại ngữ(10) để giao 

tiếp (mặc dù có lẽ chỉ là “bút đàm”) với sứ thần nước ngoài (không thuộc ngôn ngữ 

Hán). Trong lịch sử, không phải sứ thần nào cũng có ý thức và nhãn quan nhìn xa 

trông rộng như vậy. Nhìn lại quá khứ, theo tư liệu hiện còn, ta cũng chỉ thấy có một 

vài tấm gương hiếm hoi, như Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chẳng hạn. Việc làm 

trên của Nguyễn Huy Oánh đồng thời có ý nghĩa nâng cao uy tín quốc gia, nâng cao 

vị thế dân tộc trong con mắt của sứ thần Nhật Bản nói riêng và sứ thần nước ngoài nói 

chung. Đó là điểm độc đáo thứ hai của tác phẩm. 

Điểm độc đáo thứ ba của tác phẩm là sự hòa trộn ngôn ngữ, và qua đó là văn hóa, 

Nhật -Hán trong một bài thơ chữ Hán của người Việt. Bài thơ viết bằng chữ Hán, theo 

thể Đường luật Hán, ngữ pháp Hán, nhưng có sự kết hợp giữa từ vựng Hán và từ vựng 

Nhật (được phiên âm bằng tiếng Hán). Cách dùng các từ Nhật phiên âm trong các cặp 



câu đối cũng khá đăng đối, tề chỉnh. Bài thơ đọc lên có âm hưởng hài hòa, cân đối, 

chặt chẽ của thơ chữ Hán (nhưng dĩ nhiên, đối với đối tượng được tặng, bài thơ này 

có thể không dùng để “ngâm độc” mà chỉ dùng để “khán độc”), nhưng cần được hiểu 

một phần theo ngôn ngữ Nhật, tư duy Nhật ở mảng từ vựng. Sự kết hợp này không 

phải là phổ biến và ngay cả sứ thần Nhật Bản, nếu không am hiểu cả chữ Hán lẫn từ 

vựng Nhật được phiên âm bằng chữ Hán (thời Minh) thì chưa chắc đã hiểu được bài 

thơ. Ta biết rằng, tiếng Nhật là ngôn ngữ chắp dính nên họ không thể sáng tác thơ 

Đường bằng tiếng Nhật thuần túy (giống như hiện tượng thơ Nôm Đường luật ở Việt 

Nam)(11). Họ chỉ có thể sáng tác thơ Đường luật Hán thuần túy hoặc chỉ có thể đưa 

từ vựng Nhật vào bài thơ Đường luật Hán như cách Nguyễn Huy Oánh đã làm. Hiện 

tượng này cũng có phần tương tự như việc các tác giả Việt Nam sáng tác thơ Đường 

luật Hán, trong đó có dùng một số từ Hán do người Việt Nam sáng tạo, đặc biệt là 

những từ phiên âm từ tiếng Việt. Hiện chúng tôi chưa rõ trong văn học Nhật có những 

tác phẩm được sáng tác theo cách Nguyễn Huy Oánh đã làm hay không. Nếu có thì 

điều đó cho thấy Nguyễn Huy Oánh khá am hiểu văn hóa, văn học Nhật, hay ít ra là 

đã có sự “gặp gỡ ngẫu nhiên của các thiên tài”. Cũng không rõ các tác giả Trung 

Quốc có thực hiện điều này không. Nếu có thì đây là một hiện tượng có tính “quốc tế”, 

thể hiện ý thức “bất tốn ư Hoa Hạ” trong tâm lí dân tộc thông qua trường hợp Nguyễn 

Huy Oánh. Nếu không thì bài thơ của Nguyễn Huy Oánh quả là một hiện tượng độc 

đáo. Điều này cần phải tiếp tục được nghiên cứu làm rõ trong tương lai. 

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi thấy có một vấn đề thú vị được đặt ra là: vậy, 

Nguyễn Huy Oánh có ý thức và đã bắt tay “nghiên cứu” tiếng Nhật từ bao giờ? Có thể 

phỏng đoán rằng, ông đã chuẩn bị từ trước khi lên đường đi sứ, cũng có thể ông đã 

làm việc đó trong thời gian và trên đường đi sứ. Nhưng nguyên nhân nào thúc đẩy 

ông làm việc đó? Phải chăng đó là linh cảm ngoại giao thiên tài hay còn có nhân tố 

nào khác? Đây một vấn đề lí thú nhưng không kém phần khó khăn trong điều kiện tư 

liệu hiện nay, đòi hỏi việc nghiên cứu tiểu sử, sự nghiệp Nguyễn Huy Oánh một cách 

kĩ lưỡng, toàn diện hơn nữa. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý trong tiểu sử 

Nguyễn Huy Oánh là: trong gia phả dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu có chép về 

một người phụ nữ Nhật Bản. Bà này được cụ Nguyễn Công Ban, ông tổ dòng họ 

Nguyễn Huy ở Trường Lưu, cứu được trong một vụ đắm thuyền ngoài biển Nghệ An - 

Hà Tĩnh. Sau đó, ông Ban đem bà về chăm sóc và nhận làm con nuôi. Bà này sau trở 

thành kế thất của ông Nguyễn Như Thạch, con ông Nguyễn Công Ban, tổ bốn đời của 

Nguyễn Huy Oánh. Bà được coi là một trong những người có công lớn trong việc tạo 

lập và duy trì gia phong dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu. Khi bà mất, người trong 

họ có lập đền thờ bà, tục gọi là Đền Ả Mệ Bà, đến nay vẫn còn di tích ở làng Trường 

Lưu. Rất có thể, bà chính là một “đầu mối” giúp ta lí giải việc Nguyễn Huy Oánh lưu 

tâm đến tiếng Nhật, để rồi trong chuyến đi sứ Trung Hoa năm 1765 - 1766, sự lưu tâm 

đó đã được phát huy trong việc ngoại giao với sứ thần Nhật Bản(12) mà bài thơ trên 

chính là một dấu tích quý báu có một không hai còn lại đến ngày hôm nay. 
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